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Lời đầu tiên công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của quý khách hàng đến công ty chúng tôi trong thời gian 

qua. Nay xin gửi đến quý khách hàng bảng chào giá sau:
BG:10092020/KV

Rộng 
(m)

Cao  
(m)

Sâu 
(m)

I KHU BẾP 61,841,000

1
GCLĐ Bếp dưới (khung MDF chống 
ẩm phủ melamin + cánh MDF 
chống ẩm phủ acrylic trắng bóng)

3.3 0.8 0.6 md 3.30 1.0 1.0 3,400,000 11,220,000

2
GCLĐ Bếp trên (khung MDF chống 
ẩm phủ melamin + cánh MDF 
chống ẩm phủ acrylic trắng bóng

3.3 0.8 0.35 md 3.30 1.0 1.0 3,200,000 10,560,000

3

GCLĐ Tủ kệ trên tủ lạnh (khung 
MDF chống ẩm phủ melamin + 
cánh MDF chống ẩm phủ acrylic 
trắng bóng

0.8 0.8 0.7 md 0.80 1.0 1.0 3,400,000 2,720,000

4 Kệ úp chén ướt cái 1.00 1.0 1.0 1,800,000 1,800,000

5 Kệ úp chén khô cái 1.00 1.0 1.0 2,640,000 2,640,000

6 Kệ gia vị cái 1.00 1.0 1.0 2,640,000 2,640,000

8 GCLĐ Đá bếp (kim sa trung) 3.3 0.018 0.6 md 3.30 1.0 1.0 1,450,000 4,785,000

9 GCLĐ Kính bếp (kính sơn cường lực 
dày 8mm)

3.65 0.6 0.008 cái 3.65 1.0 1.0 1,100,000 4,015,000

10 Bồn rửa chén cái 1.00 1.0 1.0 1,800,000 1,800,000 Inox 304 dập CP-8245D

11 Vòi rửa chén cái 1.00 1.0 1.0 900,000 900,000 CP-608C

12 Máy hút mùi cái 1.00 1.0 1.0 2,800,000 2,800,000 SP 6003/7003

13 Bếp từ cái 1.00 1.0 1.0 11,505,000 11,505,000 FASTER FS-744HM

14 GCLĐ Tủ giày (MDF chống ẩm phủ 
melamin)

1.2 1.2 0.25 m2 1.44 1.0 1.0 2,400,000 3,456,000

15
Nhân công lắp đặt bồn rửa chén + 
máy hút mùi + bếp từ + đèn bàn 
ăn + đèn P.khách

gói 1.00 1.0 1.0 1,000,000 1,000,000

II PHÒNG KHÁCH 6,561,000

1 GCLĐ Rèm cửa (rèm 1 lớp) 3 2.85 md 3.00 1.0 1.0 850,000 2,550,000

2 GCLĐ Đợt kệ trên tivi (MDF chống 
ẩm phủ melamin)

1.2 0.018 0.3 cái 3.00 1.0 1.0 600,000 1,800,000

3 Đèn chùm phòng khách bộ 1.00 1.0 1.0 2,211,000 2,211,000

III KHU VỆ SINH 9,643,000

1 GCLĐ Tủ lavabo (Khung inox 304 
ốp tấm MDF và đợt gỗ MDF)

1.1 0.4 0.5 md 1.10 1.0 1.0 1,800,000 1,980,000

2
GCLĐ Khung kính thủy ( kính thủy 
Việt Nhật + khung MDF chống ẩm 
phủ Acrylic)

1.1 1.1 0.05 m2 1.21 1.0 1.0 1,300,000 1,573,000

3 GCLĐ Đá lavabo (trắng vân mây) 1.1 0.018 0.5 md 1.10 1.0 1.0 1,400,000 1,540,000

4 Bồn cầu cái 1.00 1.0 1.0 1,800,000 1,800,000

Thành Tiền
 (đồng)

Ghi chú

C¤NG TY TNHH TK - XD - TTNT KIÕN VµNG

DESIGN & BUILD
BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT

Hình ảnh ĐV KL SL HS

Hạng mục: Thi công trang trí nội thất căn hộ

STT Số 
hiệu

Hạng mục

Quy cách (m)

Địa chỉ: Căn hộ A14-11, chung cư CITISOHO, Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

Khách hàng: Chị Hằng | ĐT: 0397994294

Đơn giá 
(đồng)

BBG - KV - 4/13/2022 - 1 CÔNG TY TNHH TK - XD - TTNT KIẾN VÀNG Trang 1/2



5 Vòi xịt bồn cầu cái 1.00 1.0 1.0 200,000 200,000

6 Lavabo cái 1.00 1.0 1.0 700,000 700,000

7 Vòi lavabo cái 1.00 1.0 1.0 500,000 500,000

8 bộ xả lavabo cái 1.00 1.0 1.0 350,000 350,000

9 Nhân công lắp đặt thiết bị vệ sinh + 
phụ kiện 

gói 1.00 1.0 1.0 1,000,000 1,000,000

IV PHÒNG NGỦ LỚN 26,630,125

1 GCLĐ Tủ áo ( khung + cánh MDF 
chống ẩm phủ melamin)

1.925 2.85 0.6 m2 5.49 1.0 1.0 2,900,000 15,910,125

2 GCLĐ Giường ngủ ( MDF chống ẩm 
phủ melamin)

1.8 0.35 2 cái 1.00 1.0 1.0 8,100,000 8,100,000

3 GCLĐ Tab đầu giường ( MDF chống 
ẩm phủ melamin)

0.4 0.4 0.4 cái 1.00 1.0 1.0 1,600,000 1,600,000

4 GCLĐ Rèm cửa (rèm 1 lớp) 1.2 2.85 md 1.20 1.0 1.0 850,000 1,020,000

V PHÒNG NGỦ NHỎ 21,368,625

1 GCLĐ Tủ áo ( khung + cánh MDF 
chống ẩm phủ melamin)

0.825 2.85 0.6 m2 2.35 1.0 1.0 2,900,000 6,818,625

2 GCLĐ Tủ thấp ( khung + đợt + 
cánh MDF chống ẩm phủ melamin)

1.1 1.2 0.75 cái 1.00 1.0 1.0 3,200,000 3,200,000

3 GCLĐ Bàn học ( MDF chống ẩm phủ 
melamin)

0.7 0.75 0.6 cái 1.00 1.0 1.0 2,500,000 2,500,000

4 GCLĐ khung kệ sách( MDF chống 
ẩm phủ melamin)

0.7 1.5 0.3 m2 1.05 1.0 1.0 600,000 630,000

2 GCLĐ Giường ngủ ( MDF chống ẩm 
phủ melamin)

1.8 0.35 2 cái 1.00 1.0 1.0 5,200,000 5,200,000

6 GCLĐ Rèm cửa (rèm 1 lớp) 1.2 2.85 md 1.20 1.0 1.0 850,000 1,020,000

7 Vệ sinh công nghiệp gói 1.00 1.0 1.0 2,000,000 2,000,000

126,043,750
126,000,000

*Ghi Chú:

- Kích thước cuối cùng dựa vào bản vẽ thi công và nghiệm thu thực tế

- Chi phí thi công nội thất đã bao gồm phụ kiện bản lề Ivan

- Tổng giá trị đơn hàng chưa bao gồm VAT.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Người lập

Phan Tấn Vũ|0908282564
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